DANH SÁCH CÁC GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI THƯỞNG

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ VIII (2018-2019)

(kèm theo Quyết định số:  2307 /QĐ-BTCHT ngày 30  tháng 8 năm 2019 của 

Trưởng ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII (2018-2019)

	TT
	Tác giả, nhóm tác giả
	Đơn vị 
	Tên giải pháp
	Đạt giải

	01
	Nguyễn Vĩnh Trường

Trần Thị Thu Hà

Trương Thị Diệu Hạnh
	Trường Đại học Nông lâm Huế
	Quy trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh hồ tiêu
	Giải Nhì

	02
	Lê Hồng Sương
	Trường Trung cấp nghề Quảng Trị
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Thiết bị hàn tự động 3 vị trí ứng dụng công nghệ hàn MIG/MAG
	Giải Nhì

	03
	Võ Văn Hưng

Trần Thanh Hiền

Nguyễn Hồng Phương

Nguyễn Hữu Tâm

Lê Văn Tùng

Nguyễn Ngọc Thạch
	Sở Nông nghiệp và PTNT  tỉnh Quảng Trị
	Ứng dụng quy trình canh tác hữu cơ trong liên kết sản xuất lúa chất lượng cao
	Giải Ba

	04
	Lê Thanh Vũ

Hồ Ngọc Tuấn

Hoàng Thị Ngọc Nga

Trương Thị Vân Anh
	Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh
	Giải pháp cải tiến kỹ thuật đảm bảo vận chuyển máy xquang di động và Buồng tối từ xe ôtô bán tải từ cộng đồng
	Giải Ba

	05
	Ths. Lê Văn Lâm

BSCKII. Hà Lâm Chi

BS.Lê Phước Đức
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật lọc máu liên tục tĩnh mạch – tĩnh mạch trong điều trị suy đa tạng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
	Giải Ba

	06
	Võ Thị Ly Hương
	Trường THPT Nguyễn Huệ
	Giải pháp dạy - học tiết tổng kết chủ đề thơ, truyện trong chương trình THPT theo hướng trải nghiệm
	Giải Ba

	07
	Nguyễn Hoàng Linh 

Lê Quang Hưng

Nguyễn Chơn Dũng

Võ Viết Chí

Nguyễn Đăng Thiên
	VNPT Quảng Trị
	Hệ thống điều hành doanh nghiệp thông minh Smart enterprise operating system-VNPT Smart EOS
	Giải Ba

	08
	Trần Ngọc Lân

Võ Văn Tâm

Trần Ngọc Tuấn
	Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ
	Nghiên cứu ứng dụng hệ thống cảm biến trong điều khiển, theo dõi, giám sát từ xa quá trình chăm sóc cây nông nghiệp
	Giải Ba

	09
	Hồ Xuân Hiếu 

Lê Văn Tuyển
	Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ- Tổng công ty Thương mại Quảng Trị
	Thiết kế chế tạo đầu đốt viên nén và dăm gỗ tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường tại nhà máy viên năng lượng Cam Lộ
	Giải Ba

	10
	Lê Thanh Bình
	181 Tôn Thất Thuyết, Thành phố Đông Hà
	Dụng cụ nhổ sắn gọn nhẹ hiệu quả cho mọi gia đình
	Giải Ba

	11
	Trần Khánh Quân

Trần Ngọc Sơn
	Văn phòng Sở Giao thông Vận tải
	Mở rộng lề bộ hành cầu trong đô thị bằng giải pháp sử dụng sườn thép tăng cường cho các dầm chữ “I” và “T”
	Giải Ba

	12
	Lê Mậu Bình
	Trung tâm nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị
	Nghiên cứu điều kiện tối ưu đến sự phát triển sinh khối các chủng vi sinh vật trong sản xuất chế phẩm probiotic bổ sung thức ăn nuôi trồng thủy sản
	Khuyến khích

	13
	Nguyễn Hữu Vinh

Nguyễn Xuân Đính
	Trung tâm giống thủy sản Vĩnh Thành – Vĩnh Linh
	Một số giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả nuôi tôm thương phẩm
	Khuyến Khích

	14
	Trần Cẩn

Nguyễn Thanh Tùng
	Trung tâm Khuyến Nông Quảng Trị
	Sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong việc sử dụng các công thức phân bón NPK 16:8:16:13S+TE Bình Điền Quảng Trị trên cây cà phê chè (Catimor) tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
	Khuyến Khích

	15
	Nguyễn Hồng Phương

Trần Minh Tuấn

Nguyễn Văn Khoa

Võ Xuân Thanh

Trần Thị Diệu Linh
	Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Quảng Trị
	Dự án liên kết sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu chanh leo phục vụ xuất khẩu
	Khuyến Khích

	16
	Bùi Thị Vân Anh

Trần Thị Lệ Hà

Nguyễn Vũ Long
	Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Trị
	Đánh giá hiệu quả chẩn đoán phù hoàng điểm bằng chụp hình màu nổi đáy mắt 
	Khuyến Khích

	17
	BSCKI. Nguyễn Xuân Dũng

ThS. Nguyễn Văn Phong

BSCKII. Trương Xuân Nhuận
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Nghiên cứu ứng dụng Phẫu thuật nội soi trong điều trị bướu giáp
	Khuyến Khích

	18
	Nguyễn Đức Hạnh

Hồ Mẫn Trường Phú

Nguyễn Minh Mẫn

Lê Khánh Linh

Đoạn Văn Hùng

Phan Văn Đấu

Trần Thị Kim Chi
	Trung tâm CTCH-PTTH, Khoa CTCT-TK Sọ não cơ sở 2, Bệnh viện Trung ương Huế
	Ứng dụng trong điều trị kéo dãn da cải tiến bằng bộ dây chuyền dịch và dây cước
	Khuyến Khích

	19
	Nguyễn Thị Diệu Lan

Nguyễn Thị Minh Thùy
 Hoàng Ly Na
	Trường TH&THCS Vĩnh Sơn, Vinh Linh
	Giáo dục bảo vệ Môi trường qua sản phẩm thân thiện môi trường: Cao gội đầu thảo mộc
	Khuyến khích

	20
	Bùi Minh Hải

Trương Văn Thắng

Nguyễn Xuân Thủy

Trần Quang Linh
	Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị
	Giải pháp quản lý hệ thống lưới điện Quảng Trị hiệu quả bằng các thiết bị công nghệ hiện đại (Flycam, camera nhiệt)
	Khuyến Khích

	21
	Huỳnh Tấn Thành

Nguyễn Văn Tài

Trần Quang Linh
	Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị
	Triển khai giải pháp mạng riêng- PrivateAPN để nâng cao tính bảo mật cho hệ thống điều khiển thiết bị đóng cắt
	Khuyến Khích

	22
	Bùi Minh Hải

Trương Văn Thắng

Nguyễn Xuân Thủy
	Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị
	Giải pháp chống hiện tượng tự đứt dây bọc trung áp
	Khuyến Khích

	23
	Dương Phúc Hiếu
	Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Xây dựng môi trường có khả năng thu thập các thông số sinh trưởng và phát triển tối ưu cho một số loại cây để phát triển khả năng tự xử lý biến cố trong nhà trồng cây bằng phương pháp học máy
	Khuyến Khích

	24
	Trần Hữu Cơ

Lê Quang Hưng

Võ Viết Chí

Nguyễn Văn Đạt

Nguyễn Đăng Thiên
	VNPT Quảng Trị
	VNPT SM - StationMonitoring Hệ thống giám sát nhà trạm thông minh
	Khuyến Khích

	25
	Văn Đức Quynh
	Hộ cá thể- Long Hưng – Hải Phú – Hải Lăng
	Máy xay bột đa năng
	Khuyến Khích


Ghi chú: Danh sách này có 02 giải nhì, 09 giải ba và 14 giải khuyến khích

DANH SÁCH CÁC GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI THƯỞNG

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ VIII (2018-2019)

(kèm theo Quyết định số:1955 /QĐ-BTCHT ngày 29  tháng 7 năm 2019 của 

Trưởng ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII (2018-2019)

	TT
	Tác giả, nhóm tác giả
	Đơn vị 
	Tên giải pháp
	Đạt giải

	01
	Nguyễn Vĩnh Trường

Trần Thị Thu Hà

Trương Thị Diệu Hạnh
	Trường Đại học Nông lâm Huế
	Quy trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh hồ tiêu
	Giải Nhì

	02
	Lê Hồng Sương
	Trường Trung cấp nghề Quảng Trị
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Thiết bị hàn tự động 3 vị trí ứng dụng công nghệ hàn MIG/MAG
	Giải Nhì

	03
	Võ Văn Hưng

Trần Thanh Hiền

Nguyễn Hồng Phương

Nguyễn Hữu Tâm

Lê Văn Tùng

Nguyễn Ngọc Thạch
	Sở Nông nghiệp và PTNT  tỉnh Quảng Trị
	Ứng dụng quy trình canh tác hữu cơ trong liên kết sản xuất lúa chất lượng cao
	Giải Ba

	04
	Lê Thanh Vũ

Hồ Ngọc Tuấn

Hoàng Thị Ngọc Nga

Trương Thị Vân Anh
	Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh
	Giải pháp cải tiến kỹ thuật đảm bảo vận chuyển máy xquang di động và Buồng tối từ xe ôtô bán tải từ cộng đồng
	Giải Ba

	05
	Ths. Lê Văn Lâm

BSCKII. Hà Lâm Chi

BS.Lê Phước Đức
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật lọc máu liên tục tĩnh mạch – tĩnh mạch trong điều trị suy đa tạng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
	Giải Ba

	06
	Võ Thị Ly Hương
	Trường THPT Nguyễn Huệ
	Giải pháp dạy - học tiết tổng kết chủ đề thơ, truyện trong chương trình THPT theo hướng trải nghiệm
	Giải Ba

	07
	Nguyễn Hoàng Linh 

Lê Quang Hưng

Nguyễn Chơn Dũng

Võ Viết Chí

Nguyễn Đăng Thiên
	VNPT Quảng Trị
	Hệ thống điều hành doanh nghiệp thông minh Smart enterprise operating system-VNPT Smart EOS
	Giải Ba

	08
	Trần Ngọc Lân

Võ Văn Tâm

Trần Ngọc Tuấn
	Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ
	Nghiên cứu ứng dụng hệ thống cảm biến trong điều khiển, theo dõi, giám sát từ xa quá trình chăm sóc cây nông nghiệp
	Giải Ba

	09
	Hồ Xuân Hiếu 

Lê Văn Tuyển
	Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ- Tổng công ty Thương mại Quảng Trị
	Thiết kế chế tạo đầu đốt viên nén và dăm gỗ tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường tại nhà máy viên năng lượng Cam Lộ
	Giải Ba

	10
	Lê Thanh Bình
	181 Tôn Thất Thuyết, Thành phố Đông Hà
	Dụng cụ nhổ sắn gọn nhẹ hiệu quả cho mọi gia đình
	Giải Ba

	11
	Trần Khánh Quân

Trần Ngọc Sơn
	Văn phòng Sở Giao thông Vận tải
	Mở rộng lề bộ hành cầu trong đô thị bằng giải pháp sử dụng sườn thép tăng cường cho các dầm chữ “I” và “T”
	Giải Ba

	12
	Lê Mậu Bình
	Trung tâm nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị
	Nghiên cứu điều kiện tối ưu đến sự phát triển sinh khối các chủng vi sinh vật trong sản xuất chế phẩm probiotic bổ sung thức ăn nuôi trồng thủy sản
	Khuyến khích

	13
	Nguyễn Hữu Vinh

Nguyễn Xuân Đính
	Trung tâm giống thủy sản Vĩnh Thành – Vĩnh Linh
	Một số giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả nuôi tôm thương phẩm
	Khuyến Khích

	14
	Trần Cẩn

Nguyễn Thanh Tùng
	Trung tâm Khuyến Nông Quảng Trị
	Sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong việc sử dụng các công thức phân bón NPK 16:8:16:13S+TE Bình Điền Quảng Trị trên cây cà phê chè (Catimor) tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
	Khuyến Khích

	15
	Nguyễn Hồng Phương

Trần Minh Tuấn

Nguyễn Văn Khoa

Võ Xuân Thanh

Trần Thị Diệu Linh
	Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Quảng Trị
	Dự án liên kết sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu chanh leo phục vụ xuất khẩu
	Khuyến Khích

	16
	Bùi Thị Vân Anh

Trần Thị Lệ Hà

Nguyễn Vũ Long
	Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Trị
	Đánh giá hiệu quả chẩn đoán phù hoàng điểm bằng chụp hình màu nổi đáy mắt 
	Khuyến Khích

	17
	BSCKI. Nguyễn Xuân Dũng

ThS. Nguyễn Văn Phong

BSCKII. Trương Xuân Nhuận
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Nghiên cứu ứng dụng Phẫu thuật nội soi trong điều trị bướu giáp
	Khuyến Khích

	18
	Nguyễn Đức Hạnh

Hồ Mẫn Trường Phú

Nguyễn Minh Mẫn

Lê Khánh Linh

Đoạn Văn Hùng

Phan Văn Đấu

Trần Thị Kim Chi
	Trung tâm CTCH-PTTH, Khoa CTCT-TK Sọ não cơ sở 2, Bệnh viện Trung ương Huế
	Ứng dụng trong điều trị kéo dãn da cải tiến bằng bộ dây chuyền dịch và dây cước
	Khuyến Khích

	19
	Nguyễn Thị Diệu Lan

Nguyễn Thị Minh Thùy
 Hoàng Ly Na
	Trường TH&THCS Vĩnh Sơn, Vinh Linh
	Giáo dục bảo vệ Môi trường qua sản phẩm thân thiện môi trường: Cao gội đầu thảo mộc
	Khuyến khích

	20
	Bùi Minh Hải

Trương Văn Thắng

Nguyễn Xuân Thủy

Trần Quang Linh
	Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị
	Giải pháp quản lý hệ thống lưới điện Quảng Trị hiệu quả bằng các thiết bị công nghệ hiện đại (Flycam, camera nhiệt)
	Khuyến Khích

	21
	Huỳnh Tấn Thành

Nguyễn Văn Tài

Trần Quang Linh
	Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị
	Triển khai giải pháp mạng riêng- PrivateAPN để nâng cao tính bảo mật cho hệ thống điều khiển thiết bị đóng cắt
	Khuyến Khích

	22
	Bùi Minh Hải

Trương Văn Thắng

Nguyễn Xuân Thủy
	Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị
	Giải pháp chống hiện tượng tự đứt dây bọc trung áp
	Khuyến Khích

	23
	Dương Phúc Hiếu
	Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Xây dựng môi trường có khả năng thu thập các thông số sinh trưởng và phát triển tối ưu cho một số loại cây để phát triển khả năng tự xử lý biến cố trong nhà trồng cây bằng phương pháp học máy
	Khuyến Khích

	24
	Trần Hữu Cơ

Lê Quang Hưng

Võ Viết Chí

Nguyễn Văn Đạt

Nguyễn Đăng Thiên
	VNPT Quảng Trị
	VNPT SM - StationMonitoring Hệ thống giám sát nhà trạm thông minh
	Khuyến Khích

	25
	Văn Đức Quynh
	Hộ cá thể- Long Hưng – Hải Phú – Hải Lăng
	Máy xay bột đa năng
	Khuyến Khích


Ghi chú: Danh sách này có 02 giải nhì, 09 giải ba và 14 giải khuyến khích

